
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 1 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 
Thứ hai 

30/12/2024 

Thứ ba 

31/12/2024 

Thứ tư 

01/01/2025 

Thứ năm 

02/01/2025 

Thứ sáu 

03/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chải tóc gọn gàng khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Thổi nơ bay. 

Tay: Đặt tay lên vai, quay cánh tay. 

Bụng: Tay lên cao, cúi người về phía trước. 

Chân: Chân đưa ra trước, đưa về phía sau. 

Bật: Bật tách khép chân.   

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về 02 ngày 

trẻ nghỉ 

Trò chuyện về các loại 

cây xanh mà trẻ biết 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày nghỉ lễ.  

Trò chuyện với trẻ về 

cách buộc tóc.  

Giờ học MTXQ: 

Trò chuyện về sự cần thiết 

của môi trường với cây. 

 

LQCV:  
Bé làm quen với chữ q.  

 

Âm nhạc:  
Hát diễn cảm bài Em yêu 

cây xanh. 

Toán 

Tạo ra quy tắc sắp xếp 

và tiếp tục sắp xếp. 

Thể dục:  

Bò chui qua ống dài (1,5m 

x 0,6m).  

Văn học: 

Kể chuyện gói hạt kỳ 

diệu 

Tạo hình: 

Xé dán lá cây liễu (tập tạo 

hình trang 14). 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập bé làm 

quen chữ cái trang 22. 

Vui chơi Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Biết tạo ra các công trình với mô hình xây dựng là khối đặc. 

- Mô hình hài hoà cân đối về bố cục, màu sắc, kích thước và hình dạng của chi tiết. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Biết mở rộng nội dung chơi. 

- Sự gắn kết độc đáo giữa các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 



- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện  chơi. 

- Sử dụng các đồ chơi thay thế ngày càng nhiều. 

Trò chơi học tập 

- Bé tạo nhóm có số lượng 9, xâu dây chữ số 9; Thêm bớt trong phạm vi 9; Tách gộp trong phạm vi 9. 

- Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. Phân loại các loại rau, cây. 

- Tìm các từ có chứa chữ cái đã học. Sao chép chữ cái. Sáng tạo chữ cái theo ý thích. Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. 

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hài hòa, bố cục, cân đối. 

- Biết kể chuyện theo tranh. (chỉ số 84.) Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. Làm sách về các loại rau, trái cây. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc chỉ số 101)  

- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình (chỉ số 118) 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Trò chơi luyện kỹ năng thắt bím, buộc tóc, thắt dây giày… 

Trò chơi vận động 

- Bật liên tục 7 ô. 

- Ném trúng đích bằng 1 tay. 

HĐNT I. Quan sát 

- Cây xanh trong sân trường. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Kéo co. 

- Chồng nụ chồng hoa. 

III. Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Biết giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng. 

Tự giác trực nhật. 

Sinh hoạt 

chiều 

Khám phá KHVXH trang 

18, 19. 

Cắt dán cây xương 

rồng (tập tạo hình 

trang 18). 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

Ôn hát bài em yêu cây 

xanh. 

Thực hiện phiếu tạo 

hình cắt dán cây dừa 

trang 11. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 2 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

06/01/2025 

Thứ ba 

07/01/2025 

Thứ tư 

08/01/2025 

Thứ năm 

09/01/2025 

Thứ sáu 

10/01/2025 

Đón trẻ - Trẻ tự giác chào hỏi và chào hỏi trọn câu 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Thổi nơ bay. 

Tay: Đặt tay lên vai, quay cánh tay. 

Bụng: Tay lên cao, cúi người về phía sau. 

Chân: Chân đưa ra trước, lên cao. . 

Bật: Bật tách khép chân.   

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về các 

loại quả mà trẻ biết 

An toàn khi lên xuống 

cầu thang 
Các loại quả mà trẻ biết 

Trò chuyện về các 

loại quả trẻ thích 

Trò chuyện về các bài 

hát có các loại quả. 

Giờ học MTXQ 

Khám phá quả bắp. 

 

LQVH:  
Truyện cây khế. 

Toán 

Chỉ ra được khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật và 

khối trụ theo yêu cầu. 

Âm nhạc 

Nghe hát: Quả gì. 

 

Tạo hình: 

Nặn quả măng cụt (tập 

tạo hình trang 27). 

Thể dục:  

Trèo lên xuống thang. 
LQCV:  
Bé chơi với chữ q.  

 

Hoạt động hỗ trợ 

Cắt dán quả khế. 

Phiếu tạo hình trang 5 

LQCV:  
Bé làm quen với chữ 

b.  

Hoạt động hỗ trợ 

Làm bài tập bé tập tô 

trang 35. 

Vui chơi Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Biết tạo ra các công trình với mô hình xây dựng là khối đặc. 

- Mô hình hài hoà cân đối về bố cục, màu sắc, kích thước và hình dạng của chi tiết. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Biết mở rộng nội dung chơi. 

- Sự gắn kết độc đáo giữa các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện  chơi. 

- Sử dụng các đồ chơi thay thế ngày càng nhiều. 



Trò chơi học tập 

- Bé tạo nhóm có số lượng 9, xâu dây chữ số 9; Thêm bớt trong phạm vi 9; Tách gộp trong phạm vi 9. 

- Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. Phân loại các loại rau, cây. 

- Tìm các từ có chứa chữ cái đã học. Sao chép chữ cái. Sáng tạo chữ cái theo ý thích. Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. 

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hài hòa, bố cục, cân đối. 

- Biết kể chuyện theo tranh. (chỉ số 84.) Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. Làm sách về các loại rau, trái cây. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc chỉ số 101)  

- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình (chỉ số 118) 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Trò chơi luyện kỹ năng thắt bím, buộc tóc, thắt dây giày… 

Trò chơi vận động 

- Bật liên tục 7 ô. 

- Ném trúng đích bằng 1 tay. 

HĐNT I. Quan sát 

Sự phát triển của cây đậu xanh, cây gừng, khoai lang… 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

Chồng nụ chồng hoa. 

Chuyền bóng. 

III. Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Biết nhắc nhở người lớn tắt đèn quạt khi ra khỏi phòng. 

Tự giác xếp mền gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

Sinh hoạt 

chiều 

Nặn quả bắp (tập tạo 

hình trang 26). 

Vẽ dây mướp 

Thực hiện tập tạo hình 

trang 5. 

Kể chuyện “Sự tích quả 

dưa hấu”. 

Thực hiên phiếu tạo 

hình “Vẽ rau củ quả” 

trang 2. 

Làm bài tập Chữ cái 

trang 5. 

 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 3 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

13/01/2025 

Thứ ba 

14/01/2025 

Thứ tư 

15/01/2025 

Thứ năm 

16/01/2025 

Thứ sáu 

17/01/2025 

Đón trẻ - Trẻ biết chải tóc và quần áo gọn gàng khi đến lớp. 

Thể dục sáng Hô hấp: Thổi nơ bay. 

Tay: Đặt tay lên vai, quay cánh tay. 

Bụng: Tay lên cao, cúi người về phía sau. 

Chân: Chân đưa ra trước, lên cao. 

Bật: Bật tách khép chân.   

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về 2 ngày 

nghỉ của bé. 

Cách nhờ người khác 

giúp đỡ. 

Trò chuyện về cách chăm 

sóc cây. 

Một số loại hoa nở 

vào mùa xuân 

Một số trò chơi dân gian 

trong ngày Tết 

Giờ học MTXQ 

Mùa xuân. 

 

Văn học:  

Thơ hoa cúc vàng 
Toán: 

Xác định được vị trí của 

một vật so với bản thân trẻ. 

Tạo hình 

Bé làm lịch tết. 
GDGT: 

Kỹ năng diễn đạt bằng 

lời nói. 

THỂ DỤC 

Đi trên ván dốc 2m; 

rộng 0,3m; 1 đầu kê 

cao 0,3m. 

LQCV 

Bé chơi với chữ b. 
HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện phiếu tạo hình 

cắt dán cành mai, đào 

trang 4. 

Âm nhạc 

Dạy vận động “Mùa 

xuân của bé” 

HĐ hỗ trợ: 
Cắt dán quả dứa 

Thực hiện phiếu tạo hình  

trang 7 

Vui chơi Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Biết tạo ra các công trình với mô hình xây dựng là khối đặc. 

- Mô hình hài hoà cân đối về bố cục, màu sắc, kích thước và hình dạng của chi tiết. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Biết mở rộng nội dung chơi. 

- Sự gắn kết độc đáo giữa các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện  chơi. 

- Sử dụng các đồ chơi thay thế ngày càng nhiều. 



Trò chơi học tập 

- Bé tạo nhóm có số lượng 9, xâu dây chữ số 9; Thêm bớt trong phạm vi 9; Tách gộp trong phạm vi 9. 

- Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. Phân loại các loại rau, cây. 

- Tìm các từ có chứa chữ cái đã học. Sao chép chữ cái. Sáng tạo chữ cái theo ý thích. Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. 

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hài hòa, bố cục, cân đối. 

- Biết kể chuyện theo tranh. (chỉ số 84.) Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. Làm sách về các loại rau, trái cây. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc chỉ số 101)  

- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình (chỉ số 118) 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Trò chơi luyện kỹ năng thắt bím, buộc tóc, thắt dây giày… 

Trò chơi vận động 

- Bật liên tục 7 ô. 

- Ném trúng đích bằng 1 tay. 

HĐNT I. Quan sát 

2. Xã hội 

- Cách chăm sóc và bảo vệ cây. 

- Trò chuyện về sân trường ngày tết. 

II. Trò chơi vận động – dân gian 

- Chồng nụ chồng hoa. 

- Chạy vượt chướng ngại vật. 

III. Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Không ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ sẽ dễ bị ngộ độc. 

Sinh hoạt 

chiều 

Dạy trẻ bài hát “Mùa 

xuân của bé” 

Thực hiện tập bé tập tô 

trang 18. 

Kể chuyện “Sự tích bánh 

chưng bánh dầy” 

Tập văn nghệ cho trẻ Tập văn nghệ cho trẻ 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 4 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

20/01/2025 

Thứ ba 

21/01/2025 

Thứ tư 

22/01/2025 

Đón trẻ Trẻ vui vẻ hứng khởi khi đến lớp. 

Thể dục sáng Hô hấp: Thổi nơ bay. 

Tay: Đặt tay lên vai, quay cánh tay. 

Bụng: Tay lên cao, cúi người về phía sau. 

Chân: Chân đưa ra trước, lên cao. . 

Bật: Bật tách khép chân.   

Trò chuyện 

sáng 
Trò chuyện về các món ăn mà trẻ 

thích trong ngày tết. 
Tập cho trẻ chức Tết Trò chuyện về không khí của ngày lễ hội. 

Giờ học MTXQ 

 Các hoạt động trong ngày tết. 
Văn học:  
Thơ tết đang vào nhà. 

LỄ HỘI BÉ VUI XUÂN 

Tạo hình 

Nặn mâm quả ngày tết (Tập tạo hình 

trang 31) 

GDGT 

An toàn ở nơi công cộng. 

Vui chơi Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Biết tạo ra các công trình với mô hình xây dựng là khối đặc. 

- Mô hình hài hoà cân đối về bố cục, màu sắc, kích thước và hình dạng của chi tiết. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Biết mở rộng nội dung chơi. 

- Sự gắn kết độc đáo giữa các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện  chơi. 

- Sử dụng các đồ chơi thay thế ngày càng nhiều. 



Trò chơi học tập 

- Bé tạo nhóm có số lượng 9, xâu dây chữ số 9; Thêm bớt trong phạm vi 9; Tách gộp trong phạm vi 9. 

- Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. Phân loại các loại rau, cây. 

- Tìm các từ có chứa chữ cái đã học. Sao chép chữ cái. Sáng tạo chữ cái theo ý thích. Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. 

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hài hòa, bố cục, cân đối. 

- Biết kể chuyện theo tranh. (chỉ số 84.) Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. Làm sách về các loại rau, trái cây. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc chỉ số 101)  

- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình (chỉ số 118) 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Trò chơi luyện kỹ năng thắt bím, buộc tóc, thắt dây giày… 

Trò chơi vận động 

- Bật liên tục 7 ô. 

- Ném trúng đích bằng 1 tay. 

HĐNT I. Quan sát 

- Sân trường trang trí ngày Tết. 

- Trò chuyện về các món ăn ngày tết. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Gánh nước tưới cây. 

- Chạy tiếp sức. 

III. Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Không nói tục, chửi bậy. 

Trẻ có nề nếp trong các sinh hoạt tại lớp. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH và XH trang 14, 

15. 

Tập văn nghệ tết. Tập cho trẻ chúc Tết 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 


